
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 16A Nguyễn Quyền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ISE

0108156972

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 
NGÔN NGỮ ISE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAINING AND LANGUAGE 
DEVELOPMENT ISE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: ISE TRAINING AND LANGUAGE DEVELOPMENT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02473091789
Email: thuhuong@ismart.vn

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: 
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559(Chính)

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục,
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

3. Quảng cáo 7310

4. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

5. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

6. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Giáo dục mầm non 8510

10. Giáo dục tiểu học 8520

11. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

12. Giáo dục nghề nghiệp 8532

13. Đào tạo cao đẳng 8541

14. Đào tạo đại học và sau đại học 8542

15. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

16. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRỊNH 
QUỐC HIỂN

Số 57 Đường Thành, 
Phường Cửa Đông, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 011499987

2 BÙI ĐỨC 
TOÀN

Số 38 Phố Huế, 
Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 011715147

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011715147
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 38 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 38 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI ĐỨC TOÀN Nam

23/09/1975 Kinh Việt Nam

30/05/2007 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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